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	Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
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Câu 01 : Nhận định đúng/ sai? giải thích ? ( 04 điểm) 
a)  Lỗi là yếu tố duy nhất trong cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật .
b)  Người say rựơu là người có năng lực hành vi hạn chế  
c)  Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người 
d)  Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.  

Câu 02: Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tội phạm? cho ví dụ minh họa? (04 điểm) 

Câu 03:  Bài tập (02điểm)
Sau thời gian thử việc 02 tháng, A được nhận vào làm việc tại doanh nghiệp X với mức lương chính thức là 8 triệu đồng theo hợp đồng lao động 24 tháng ; (được biết mức lương thử việc doanh nghiệp X trả cho A bằng 90% lương chính thức). Tuy nhiên sau khi làm việc được 10 tháng vì lâm vào hoàn cảnh gia đình khó khăn, A và một số đồng nghiệp đã cùng nhau cá độ bóng đá giải cúp C.1 Châu Âu ngay tại nơi làm việc với số tiền ăn – thua sau mỗi trận là 03 triệu đồng. Sự việc này bị công ty phát hiện, lập biên bản, tạm thời thu giữ toàn bộ số tiền mà A và đồng nghiệp đã cá cược; (sự việc diễn ra có sự chứng kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở). Sau đó doanh nghiệp X ra quyết định sa thải A vì đã vi phạm pháp luật lao động.
Bằng kiến thức pháp luật đã học Anh/chị hãy xác định:
a. Doanh nghiệp X đã chi trả tiền lương cho A như trên là đúng hay sai? Tại sao?
b. Việc A bị sa thải do hành vi cá độ tại nơi làm việc có hợp pháp hay không? Nêu cơ sở giải quyết?
--------hết--------
(Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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	Ý
	Phần đáp  án
	Điểm số

	1
	
	Nhận định đúng/ sai? giải thích. 
	( 04 điểm)

	
	a
	Sai . 
Bởi vì: Lỗi chỉ là một trong 04 yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật; ngoài lỗi còn có 03 dấu hiệu cơ bản khác là: Hành vi xác định/tính trái pháp luật/năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể.
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	b
	Sai. 
Bởi vì: Chủ thể có đầy đủ  năng lực chủ thể của cá nhân  mình,  trước khi tự đặt mình vào trạng thái (say riệu) này. Nêu khái  niệm về năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả cá nhân nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
	0.5 điểm


0.5 điểm


	
	c
	Sai. 
Bởi vì: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi xử sự của con người khi chủ thể không thực hiện/ thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy định của pháp luật. Ngoài pháp luật ra hành vi con người cũng chịu sự  điều chỉnh (chi phối) bởi các quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức…

	0.5 điểm


0.5 điểm


	
	d
	Đúng. 
Bởi vì: Nhà nước chỉ ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; hơn nữa Nhà nước luôn đặt lợi ích, bảo vệ mục đích của giai cấp thống trị trong xã hội.
	0.5 điểm

0.5 điểm


	2
	
	Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tội phạm? cho ví dụ minh họa?

	( 04 điểm)

	
	
	Tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thể hiện ở nhiều điểm: Mức độ thiệt hại đáng kể về vật chất và tinh thần. Căn cứ vào công cụ, phương tiện, địa điểm, động cơ, mục đích phạm tội 
Ví dụ : hành vi giết người, cướp của, tham nhũng…

	(0.5 điểm)


(0.5 điểm)


	
	
	Tính trái Pháp luật hình sự hay gọi là xâm phạm đến khách thể được quy định trong Bộ luật hình sự như bảo vệ, như xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…
Ví dụ : các ví dụ về tội trộm cắp, giết người, cướp của, tham nhũng…
	(0.5 điểm)


(0.5 điểm)


	
	
	Tính có lỗi: Người có hành vi phạm tội phải có lỗi dười dạng cố ý hoặc vô ý. Người không có lỗi trong hành vi của mình thì không coi là có tội. 

[bookmark: _GoBack]Ví dụ : các ví dụ về tội trộm cắp, tham nhũng…

	(0.5 điểm)



(0.5 điểm)


	
	
	Năng lực trách nhiệm hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, không mắc bệnh tâm thần, không mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, nếu có hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ví dụ : các ví dụ về tội trộm cắp, giết người, cướp của, tham nhũng…
	(0.5 điểm)


(0.5 điểm)


	3
	
	Bài tập 
	(02 điểm)

	
	a
	· Doanh nghiệp X chi trả lug cho A là đúng quy định pháp luật lao động
· Căn cứ điều 28 BLLĐ 2012 thì thời giai thử việc cho người có chuyên môn kỹ thuật cao là không quá 60 ngày; mức lương doanh nghiệp phải trả cho người lao động tối thiểu bằng 85% lương chính thức
	(0.5 điểm)


(0.5 điểm)

	
	b
	· Việc doanh nghiệp X ra quyết định sa thải A là hợp pháp.
· Cơ sở: căn cứ điều 126 BLLĐ 2012 quy định các trường hợp khi người lao động có các hành vi (trộm cắp, đánh bạc, sử dụng ma túy...) tại nơi làm việc thì họ đã vi phạm nội quy lao mà pháp luật lao động cấm.
	(0.5 điểm)



(0.5 điểm)



TP. HCM, ngày  05  tháng 05 năm 2017	   
Phụ Trách Tổ  					Giảng viên ra đề



     ĐẶNG THỊ NHẬT MINH  	       		        TRẦN VĂN LƯỢNG




